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TÓM TẮT KHUNG THU HỒI ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

A.
Mở đầu
1. Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (MARD) thuộc Chính phủ Việt Nam (GoV) đã lập Khung Đền Bù và Tái Định Cư (LARF) mà nó sẽ là cơ sở để xây dựng và thực hiện các Kế Hoạch Đền Bù và Tái Định Cư (LARPs) thuộc Dự Án Quản Lý và Giảm Thiểu Rủi Ro Lũ và Hạn (FDRMMP hoặc Dự Án). Dự án nhằm nâng cao năng lực của các cộng đồng ở Việt Nam, Căm Pu Chia, CHDCND Lào và Thái Lan trong việc xây dựng, ứng phó và khôi phục do các tác động xấu của lũ và hạn. Được thiết kế như là một giải pháp chung để giảm thiểu các rủi ro và các tác động phá hủy của lũ lụt và hạn hán, các Cơ Quan Điều hành (EA) dự kiến ở các nước Việt Nam, Căm Pu Chia, CHDCND Lào sẽ đầu tư các cấu phần công trình và phi công trình của dự án. 
2. MARD là EA ở Việt Nam đề suất bẩy (4) tiểu dự án công trình sẽ được thực hiện ở các tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp như sau: 
 (i)
Tỉnh Tiền Giang.  Các tiểu dự án được đề suất là: (a) Hệ Thống Điều Tiết Lũ Ba Rài – Phú An ở các huyện Cai Lậy và Cái Bè, (b) Hệ Thống Chống Xâm Nhập Mặn ở các huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây và thị xã Gò Công.  

(ii)   Tỉnh Đồng Tháp.  Đề suất hai tiểu dự án là: (a) Nạo vét các kênh Kháng Chiến, Thống Nhất, Tân Công Chí – Đốc Vàng Hạ và Cái Cái ở các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông và Thanh Bình, (b) Kè bảo vệ bờ sông Mê Công ở thị trấn Thường Thới Tiền, thị xã Hồng Ngự.
3. Các tiểu dự án phi công trình, MARD đã tập trung vào: (i) Lập các tiêu chuẩn thiết kế cho các dự án Quản lý và Giảm thiểu Rủi Ro Lũ và Hạn ở đồng bằng sông Cửu Long (Mê Công); (ii) đánh giá tình hình lũ và đề suất các biện pháp công trình và phi công trình của lũ tràn biên giới ở Đồng Tháp Mười, biên giới Căm Pu Chia; và (iii) thiết kế mô hình quản lý và giảm thiểu lũ dựa vào cộng đồng ở Đồng băng sông Cửu Long (Mê Công). 
B. 
Các mục đích, khung chính sách và quyền lợi 
4. Mục tiêu chính của RF là cung cấp các hướng dẫn thỏa mãn các điểm chính sách tái định cư không tự nguyện trong khi lập và thực hiện các RP thuộc Dự Án: (a) thay thế những gì bị mất, (b) đền bù các DP, và (c) khôi phục khả năng kiếm sống của các DP tối thiểu bằng hoặc tốt hơn trước khi có dự án. Các phương pháp tiếp cận này thỏa mãn các điểm chính sách này sẽ dựa trên cơ sở các quy định của SPS 2009 cũng như chính sách liên quan của ADB. Trong trường hợp có sự thiếu nhất quán giữa luật lệ và quy trình của Chính Phủ và các chính sách và các yêu cầu của ADB, sẽ áp dụng các chính sách sau (ADB), phù hợp với Nghị Định 131/2006/ND-CP. Trong báo cáo chính của LARF trình bầy các nguyên tắc của dự án mà nó xử lý các khác biệt giữa các luật lệ chính ở Việt Nam và các nguyên tắc của Các Yêu Cầu An Toàn 2 của Công Bố Chính Sách An Toàn 2009 của ADB. 
C.
Thông tin kinh tế xã hội 
5. Công cụ khảo sát đo chi tiết (DMS) và khảo sát kinh tế - xã hội (SES) sẽ được thiết kế để điều tra 100% các DPs để ghi lại các tài sản và/hoặc của cải của họ bị mất sẽ có thể được trình bầy các thông tin quan trọng sau trong các bản RP cuối cùng: (i) các cộng đồng 
sẽ bị ảnh hưởng, số lượng DP và các thông số về kinh tế - xã hội, tách riêng giới; (ii) các tác động có thể có đến giải phóng đất và các tài sản và các cộng đồng dân cư có xét đến tình hình kinh tế, văn hóa và xã hội; (iii) Các tác động của các tiểu dự án đến DP nghèo và dễ tổn thương; và (iv) các tác động đến phụ nữ, các nhu cầu và ưu tiên của họ. Các thống kê được tập hợp từ DMS sẽ là cơ sở để bồi thường và quyền lợi cho PDPs và EDPs được xác định trong RF này. SES sẽ thu thập các số liệu từ 10% tổng số DPs và 20% những người bị ảnh hưởng nặng, tách riêng giới. Sẽ thu thập các số liệu thô gồm những chủ hộ, các đặc trưng dân số của các thành viên của họ, các điều kiện sinh sống, bao gồm vệ sinh, nghề nghiệp, khả năng tiếp cận với các dịch vụ cơ bản. Sẽ thuê một đội kiểm kê cho DMS và SES. 
6. Khảo sát giá thay thế (RCS) sẽ là một hoạt động song song với DMS và SES. Sẽ thu thập các thông tin từ cả hai nguồn nguyên sinh và thứ cấp để tham khảo trong việc lập các đơn giá để dự trù ngân sách đền bù và quyền lợi, dựa vào giá thay thế.  
D. 
Tham vấn, tham gia và phổ biến 
7. Sự tham gia tích cực của nhân dân và các cơ quan hữu quan trong quá trình lập và thực hiện RP nhằm: (a) làm dịu các sợ hãi của APs về những gì có thể xẩy ra với họ mỗi khi thực hiện các tiểu dự án; (b) lập các phương án di dời các công trình bị ảnh hưởng mà chúng cân bằng giữa nhu cầu và khả năng của các AP với các yêu cầu kỹ thuật của các công trình xây dựng; và (c) tránh việc chậm thực hiện Dự Án tốn kém và không cần thiết. Các gia đoạn này được thảo luận trong báo cáo chính. 
8. Sẽ lập các biên bản của mỗi cuộc họp tham vấn và làm phụ lục cho RPs.  Cần động viên phụ nữ tham gia chia sẻ thông tin và kế hoạch trong tất cả các giai đoạn tham vấn, cũng như thực hiện RP. Tất cả các RP thuộc Dự Án sẽ được phổ biến trên trang web của ADB.
E. 
Đền bù, khôi phục thu nhập và di dời 
9. Các loại DPs có thể bị ảnh hưởng của các tiểu dự án đã được xác định được dựa vào quá trình thẩm định nhanh và phỏng vấn không chính thức mang tính ngẫu nhiên với một số người dân sinh sống ở các vùng tiểu dự án. Dựa theo tính chất của các tác động, đã hình thành được việc đền bù thích hợp để giảm thiểu các tác động xấu tới các DPs. Các tác động có thể liên quan đến đất (không xét đến tình trạng sở hữu của họ) các nhà ở hoặc các công trình, các cây cối và cây trồng, kinh doanh nhỏ hoặc nguồn sinh kế. Thâm chí chúng có thể là các tác động tạm thời đến các tài nguyên công cộng hoặc các dịch vụ xã hội. Trong phụ lục trình bầy Ma Trận Quyền Lợi đối với các DPs dựa vào các loại tác động. Mỗi tác động sẽ được xác định trong các LARPs đối với vị trí tiểu dự án. 
F. 
Cơ chế khiếu nại bồi thường 
10. Tất cả các RP sẽ được lập trong Dự Án sẽ có một phần về cơ chế bồi thường. Cơ chế này sẽ phù hợp với các quy định của Điều 138 của Luật Đất Đai 2003
, Điều 63 và 64 của Nghị Định Chính phủ số: 84/2007/NĐ-CP, và quy chế khiếu nại của Sắc Lệnh số: 136/2006/ND-CP, cũng như Cơ Chế Trách Nhiệm Giải Trình (2003)1 của ADB. Nhân dân và các cơ quan hữu quan sẽ được thông tin trong khi phổ biến Dự Án và tham vấn công khai và cấp cho họ PIBs, để sao cho họ, đặc biệt những AP, nhận thức được quyền và quy trình kê khai đơn khiếu kiện và khiếu nại. Quy trình bao gồm bốn bước để giải quyết các khiếu nại đã được thiết kế và thuyết minh trong báo cáo chính.  
11. Đơn vị giám sát độc lập (EMA) sẽ đánh giá tính đúng đắn của quy trình để giải quyết khiếu nại và khiếu kiện. Nó cũng kiến nghị các biện pháp tiếp theo cho việc bồi thường các khiếu kiện chưa giải quyết. Sẽ tuyển chọn PICs cho Dự Án để đào tạo và nâng cao kỹ năng của các cán bộ ban bồi thường trong quản lý quy trình và chiến lược khiếu nại khi cần thiết. 
G. 
Bố trí tổ chức và thực hiện 
12. Ban Quản Lý Trung Ương các Dự Án Thủy Lợi (CPO) trực thuộc MARD sẽ chịu trách nhiệm quản lý và giám sát chung dự án FDRMMP, kể cả việc xây dựng và thực hiện LARPs. CPO hình thành Ban Quản Lý Dự Án  Trung Ương (CPMU) mà nó sẽ được sự hỗ trợ của PICs. Để có các đơn vị hỗ trợ ở ba tỉnh, CPMU sẽ phối hợp với các Ủy Ban Nhân Dân tỉnh (PPCs) trong việc thành lập các Ban Quản Lý Dự Án (PMUs) mà nó sẽ phối hợp với PICs. Các PMUs sẽ phối hợp với các Ủy Ban Nhân Dân huyện, xã và ấp trong việc xây dựng và thực hiện LARPs. PPCs sẽ huy động Ban Bồi Thường và Tái Định Cư tỉnh (PCARBs) tiến hành giám sát và quản lý các hoạt động tái định cư, trong khi Ủy Ban Nhân Dân huyện (DPCs) sẽ thành lập Ban Bồi Thường và Tái Định Cư huyện (DCARB) để hỗ trợ các hoạt động của LAFP. 
13. CPMUsẽ không thực hiện LARP trừ khi đã có phê chuẩn trước của ADB và nó sẽ đảm bảo rằng công tác tái định cư sẽ không bị trùng lặp với các hoạt động thi công, ngoại trừ công tác khôi phục và phục hồi đòi hỏi thời gian.  . 
H. 
Ngân sách và tài chính 
14. Tất cả các RP sẽ có phần về Ngân Sách và Tài Chính để chi trả cho bồi thường, quyền lợi và hỗ trợ, và một khoản dự phòng cho chi phí quản lý và dự phòng phí, kể cả chi phí giám sát và đánh giá bên ngoài. Về các chi phí quản lý, EA sẽ cấp ngân sách cho (i) giám sát nội bộ; (ii) đi lại bằng máy bay của Chuyên Gia An Toàn Xã Hội; (iii) chi phí đường bộ tới vùng tiểu dự án, (iv) cung cấp văn phòng làm việc; (v) điều tra và DMS/SES; (vi) các cuộc tham vấn và các cuộc họp với các cơ quan hữu quan và các DP. Khoản dự phòng 10% để dự trù cho các tác động của trượt giá và lạm phát. Chưa kể ngân sách cho lương của các cán bộ CPMU, PICs, PMUs vì họ đã có khoản ngân sách riêng nằm trong Dự Án. MARD sẽ cấp đủ ngân sách để thực hiện LARP.  

I. 
Tổ chức giám sát và báo cáo 
15. PICs sẽ tiến hành giám sát nội bộ việc thực hiện LARP cho CPMU để xác định sớm nhất các hoạt động đã thu được và các nguyên nhân của các vấn đề nẩy sinh để có thể điều chỉnh việc tổ chức thực hiện LARP. Thu thập các thông tin liên quan hàng tháng từ hiện trường để đánh giá tiến độ thực hiện RP và sẽ được cập nhật mỗi quý. CPMU sẽ đưa tình hình thực hiện RP vào báo cáo chung thực hiện Dự Án gửi ADB. 
16. Trước khi thực hiện RP, CPMU sẽ tuyển chọn các dịch vụ EMA để giám sát và đánh giá bên ngoài. EMA sẽ từ các tổ chức độc lập, như các viện nghiên cứu hoặc khoa học ở Việt Nam có kinh nghiệm trong việc giám sát và đánh giá tái định cư. Đánh giá của EMA về tính phù hợp cơ bản trong việc thực hiện RP sẽ làm sáng tỏ đề nghị của MARD để ADB cung cấp văn bản “Không Phản Đối” để trao hợp đồng xây lắp và sau đó được rút tiền từ khoản vay của Dự Án. PICs sẽ xây dựng TOR để tuyển chọn EMA.
Bảng 1: Ma Trận Quyền Lợi

	Loại tác động, tổn thất
	Hợp lệ/ Yêu cầu thanh toán
	Chính sách quyền lợi
	Các vấn đề thực hiện

	MẤT ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	Người sử dụng đất có (i) LURC hoặc  (ii) trong quá trình đề nghị cấp LURC hoặc (iii) hợp pháp có LURC theo các quy chế của Chính phủ

	a. Đền tiền mặt và hỗ trợ dựa vào giá thị trường.  Họ không phải trả các khoản chi phí giao dịch (như chi phí quản lý, chi phí chứng nhận và các loại thuế).  

b. Hỗ trợ bằng tiền mặt để tạo công việc tương đương 1.5 đến 5 lần giá đền bù đất nông nghiệp. 

c.  Tiền thưởng nếu giao đất đúng hạn. 
	Có thể chấp nhận đất ở cho đền bù vùng tái định cư đối với đất nông nghiệp bị ảnh hưởng nếu (i) đất còn lại của hộ dân có giá trị kinh tế; các hộ bị ảnh hưởng yêu cầu/thỏa thuận sự lựa chọn. 

	
	APs không có đủ cơ sở được đền bù đất bị mất. (Không có LURC hoặc không hợp pháp hoặc đất công). 
	Sẽ không được đền bù đất nhưng sẽ được hỗ trợ cho các hoa mầu, cây cối bị mất theo khung giá do PPC ban hành. 

	

	
	Đất nông nghiệp được hộ dân hoặc cá nhân thuê:


	APs có LURC hoặc đang trong quá trình xin cấp LURC  hoặc những người hợp phápcó LURC sẽ được đền bù bằng tiền mặt và trợ cấp đối với đất nông nghiệp bị ảnh hưởng dựa theo giá thị trường trong các điều kiện bình thường. Họ không phải trả các khoản chi phí giao dịch (như chi phí quản lý, chi phí chứng nhận và các loại thuế) miễn rằng họ đã thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.  
Đền tiền mặt và hỗ trợ cho người thuê đất người là chủ của hoa mầu và cây cối bị ảnh hưởng theo khung giá do PPC ban hành. 

  
	

	MẤT ĐẤT Ở 

2a) Bị ảnh hưởng toàn bộ 

  
	Những người sử dụng đất có (i) LURC hoặc  (ii) trong quá trình đề nghị cấp LURC hoặc (iii) hợp pháp có LURC: 
	a. Một thửa đất, có cùng diện tích, trong khu tái định cư sẽ được cung cấp với cùng loại đất. 
Hoặc
b. APs sẽ được đền bù, hỗ trợ tương đương với giá đất trên thị trường. Họ không phải trả các khoản chi phí giao dịch (như chi phí quản lý, chi phí chứng nhận và các loại thuế  

c. Tiền thưởng nếu giao đất đúng hạn.
	Ở các xã có dự án, các khu tái định cư là các vùng định cư thực tế đã có đủ các công trình cơ sở hạ tầng đã được xây dựng. Các hộ dân phải di rời dự kiến sẵn lòng di chuyển đến vì họ hàng của họ đang sinh sống trong khu tái định cư đó. 
Sẽ tiến hành khảo sát giá thay thế khi cập nhật các RP để xác định đơn giá đền bù. 

	
	APs không có đủ cơ sở được đền bù đất bị mất. (Không có LURC hoặc không hợp pháp). 
	Nếu người sử dụng đất không hợp pháp được đền bù và không có nơi nào khác để ở sẽ hợp pháp được phân bổ một khoảnh đất ở trong khu tái định cư như những người sử dụng đất có quyền sử dụng. 
	

	Bị ảnh hưởng một phần

	
	Đền bù bằng tiền mặt và hỗ trợ cho đất bị mất theo giá thị trường. 
	Sẽ tiến hành khảo sát giá thay thế khi cập nhật các RP để xác định đơn giá đền bù.

	MẤT ĐẤT KINH DOANH – PHI NÔNG NGHIỆP 
	Người sử dụng đất có (i) LURC hoặc  (ii) trong quá trình đề nghị cấp LURC hoặc (iii) hợp pháp có LURC theo các quy chế của Chính phủ
	Nếu mất đất kinh doanh được phân bổ ban đầu để định cư, đền bù và hỗ trợ bằng tiền mặt dự theo giá thị trường của đất ở.

Họ không phải trả các khoản chi phí giao dịch (như chi phí quản lý, chi phí chứng nhận và các loại thuế).  

Tiền thưởng nếu giao đất đúng hạn. 

	Sẽ tiến hành khảo sát giá thay thế khi cập nhật các RP

	TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TRÌNH
	Các nhà và công trình mà các hộ dân hoặc các cá nhân sở hữu trên mảnh đất mà họ có hồ sơ/sổ chúng nhận quyền sử dụng đất. 
	Sẽ được đền bù một khoản tiền tương đương 100% giá trị công trình phù hợp với giá thị trường của nhà hoặc công trình được xây dựng mới. 
Sẽ không khấu trừ khấu hao hoặc gí trị của các vật liệu còn được sử dụng lại từ khoản tiền đền bù. 
	Công tác khảo sát giá thay thế bao gồm các chi phí vật liệu xây dựng và nhân công, sẽ được tiến hành để cập nhật các RP để xác định đơn giá đền bù cho các công trình bị ảnh hưởng.  



	NHÀ/CÁC CÔNG TRÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG CƠ BẢN 
	Tất cả các APs của công trình
	Đền bù chi phí lắp đặt và các phụ phí liên quan.
Nếu người thuê nhà theo hợp đồng đã lắp đặt các công trình, sẽ thanh toán cho người thuê nhà. 
	(cung cấp đường cấp nước, cáp truyền hình, điện thoại, điện..)

	MẤT HOA MẦU
	Các chủ sở hữu không liên quan đến tình trạng chủ sở hữu
	Các cây trồng hàng năm và các sản phẩm thủy sản được đền bù và hỗ trợ theo giá đền bù vào thời điểm đền bù.  
	Sẽ tiến hành khảo sát giá thị trường khi cập nhật các RP.

	MẤT CÂY CỐI VÀ SẢN PHẨM VÀ SẢN PHẨM TRANG TRẠI 
	Các chủ đất/thuê đất trồng cây cối bị ảnh hưởng
	Các chủ sở hữu/những người trồng câu lưu niên, cây cối và sản phẩm trang trại sẽ được đền bù và hỗ trợ theo giá đền bù vào thời điểm đền bù.  
	Sẽ tiến hành khảo sát giá thị trường khi cập nhật các RP.

	TÁC ĐỘNG ĐẾN MỒ MẢ
	Các hộ dân có mồ mả bị ảnh hưởng 
	Mội chi phí cho công việc đào, di chuyển và cải tang sẽ được bồi thường bằng tiền mặt cho gia đình bị ảnh hưởng theo quy định của PPC. 

	Đối với các ngôi mộ bị ảnh hưởng vô chủ, tiền bồi thường do UBND xã quản lý và tổ chức di chuyển đến nơi mới.  
Các ngôi mộ sẽ được khai quật và di chuyển theo cách thích hợp và nhậy cảm về văn hóa. 

	TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP VÀ KINH DOANH
	· Các cá nhân/hộ dân có chứng chỉ kinh doanh hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp và thực hiện mọi nghĩa vụ thuế và buộc phải ngừng kinh doanh do di chuyển đến nởi ở mới. 
· Các cá nhân/hộ dân không có chứng chỉ kinh doanh hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp và thực hiện mọi nghĩa vụ thuế và buộc phải ngừng kinh doanh do di chuyển đến nởi ở mới. 

	Đền bù bằng tiền mặt trong thời gian chuyển tiếp. Khoản tiền hỗ trợ sẽ theo các quyết định của tỉnh về đền bù và tái định cư. 

Hỗ trợ bằng tiền mặt trong thời gia chuyển tiếp. Mức hỗ trợ sẽ bằng 80% của mức đối với người có đăng ký kinh doanh.

	

	TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG  
	Chủ của các tài sản bị ảnh hưởng
	Đề bù bằng tiền mặt cho xây dựng mới theo tiêu chuẩn của nhà nước đối với chủ sở hữu/quản lý/sử dụng. 
	(Cột điện, điện thoại, hệ thống tưới, các công trình của thôn/làng, chùa vv…) 

	TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG BỊ ẢNH HƯỞNG 
	Các chủ hộ là phụ nữ, các gia đình được hưởng chính sách xã hội (nhà nghèo), chủ hộ là người già, tàn tật. 
	Trợ cấp gạo cho các gia đình dễ bị tổn thương đã bị thu hồi đất. Khoản trợ cấp sẽ từ 3 tháng đến 24 tháng theo quy định của quyết định của tỉnh về đền bù và tái định cư. 
	 

	TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP  
	Tất cả các hộ di chuyển 
	Hỗ trợ di chuyển/trợ cấp vận chuyển.    

Tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng toàn bộ hoặc một phần đến đất ở và đất còn lại đủ để xây dựng lại nhà ở sẽ được hưởng khoản trợ cấp thuê nhà. Khoản tiền thực tế sẽ phù hợp với các quy định trong quyết định của tỉnh về đền bù và tái định cư và ngày bàn giao đất: 

(i) trợ cấp 6 tháng thuê nhà cho những hộ mà nhà của họ bị tháo dỡ toàn bộ. 
(ii) trợ cấp 3 tháng thuê nhà cho những hộ mà nhà của họ bị tháo dỡ một phần. 

Trợ cấp di chuyển sẽ theo quy định của PPC. 
Hỗ trợ di chuyển chỗ bổ sung.

Các hộ dân thỏa mãn với tất cả các điều kiện đền bù và di chuyển nhưng tự nguyện tự di chuyển sẽ được quyền sẽ được hưởng hỗ trợ di chuyển chỗ bổ sung. Khoản tiền thực tế sẽ theo các quy định trong quyết định của tỉnh về đền bù và tái định cư. 
Thường cho việc giao đất đúng hạn.

Những người giao tài sản đúng thời hạn (đất bị ảnh hưởng toàn bộ hay một phần) sẽ được hưởng một khoản tiền thưởng. Khoản tiền thực tế sẽ phù hợp với các quy định trong quyết định của tỉnh về đền bù và tái định cư.  
	Các khu tái định cư nằm gần khu bị ảnh hưởng và có công trình cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. 


	
	Các hộ bị giảm sản phẩm nông nghiệp trực tiếp 
	Hỗ trợ khôi phục thu nhập: 

Mất 10 – 30%

· Hỗ trợ ổn đinh cuộc sống 30 kg gạo/người cho mọi thành viên trong hộ trong 6 tháng ( 9 tháng nếu phải di chuyển, 12 tháng nếu hộ dễ bị tổn thương).
· Thay đổi nghề cho hộ dân tương đương 1.5 – 5 giá trị đất nông nghiệp bị thu hồi. 

· Một thành viên của hộ ở tuổi lao động sẽ được dự đào tạo nghề miễn phí.  
· Các hộ dân sẽ được hưởng chương trình đào tạo nghề sẽ được thực hiện có sự tham vấn hộ dân trong khi cập nhật RP. 

(b)  Mất 31 – 70%

·  Hỗ trợ ổn đinh cuộc sống 30 kg gạo/người cho mọi thành viên trong hộ trong 9 tháng (12 tháng nếu phải di chuyển, 16 tháng nếu hộ dễ bị tổn thương).
· Thay đổi nghề cho hộ dân tương đương 1.5 – 5 giá trị đất nông nghiệp bị thu hồi.

· Hai thành viên của hộ ở tuổi lao động sẽ được dự đào tạo nghề miễn phí.  

· Hộ dân sẽ được hưởng chương trình đào tạo nghề sẽ được thực hiện có sự tham vấn hộ dân trong khi cập nhật RP. 

(c)  Mất trên 70%

· Hỗ trợ ổn đinh cuộc sống 30 kg gạo/người cho mọi thành viên trong hộ trong 12 tháng (16 tháng nếu phải di chuyển, 24 tháng nếu hộ dễ bị tổn thương).

· Thay đổi nghề cho hộ dân tương đương 1.5 – 5 giá trị đất nông nghiệp bị thu hồi.

· Tất cả các thành viên của hộ ở tuổi lao động sẽ được dự đào tạo nghề miễn phí.   

· Hộ dân sẽ được hưởng chương trình đào tạo nghề sẽ được thực hiện có sự tham vấn hộ dân trong khi cập nhật RP. 
	

	TÁC ĐỘNG TẠM THỜI TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
	Các APs bi ảnh hưởng do mất đất/ảnh hưởng tạm thời
	Đối với các công trình, hoa mầu và cây cối bị ảnh hưởng do lấy đất tạm thời, việc đền bù và hỗ trợ giống như đã nêu trên. 
Bị ảnh hưởng tạm thời trên đất sẽ được đền bù theo khung giá của PPC đối với đất thuê và chất lượng đất phải được khôi phục sau khi sử dụng.  
	

	MẤT SINH KẾ  
	Các hộ mất thu nhập/sinh kế  
	Để đáp ứng mục tiêu toàn bộ của RP nhằm hỗ trợ các APs nâng cao hoặc tối thiểu duy trì được sinh kế và điều kiện sống của họ như trước khi có dự án, sẽ xây dựng một chương trình khôi phục thu nhập (IRP) trong khi cập nhật RP có tham khảo ý kiến của các APs. IRP có thể bao gồm đào tạo khuyến nông, tiếp cận với tín dụng, hình thành các hoạt động phi nông nghiệp. 
	























�  Cơ Chế Trách Nhiệm Giải Trình là một phần của các nỗ lực không ngừng của ADB để nâng cao năng lực cho và/hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chính sách của nó trong tất cả các chương trình và dự án mà ADB hỗ trợ. Nó bao gồm giai đoạn tham vấn và giai đoạn đánh giá sự đồng thuận, trong đó các vấn đề mà người và hoặc bên hữu quan bị ảnh hưởng nêu ra được xem xét và giải quyết. Các khiếu nại cso thể viết bằng ngôn ngữ quốc gia của người bị ảnh hưởng và cần được gửi tới Chuyên Viên Dự Án ADB ở Vụ Vùng Đông Nam Á thông qua Văn Phòng Thường Trú ADB tại Hà Nộ	 
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